TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN GÓP Ý
Khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao 
(thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030)
(Công văn xin ý kiến số 2111/BKHCN-CNC ngày 06/8/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ)


			NỘI DUNG
	Ý KIẾN GÓP Ý
	TIẾP THU/GIẢI TRÌNH 

	Một số ý kiến chung
	Bộ Tài chính
- Đề nghị Bộ KH&CN bám sát nội dung tại Quyết định số 130/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg để xây dựng khung Chương trình thành phần nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao đảm bảo phù hợp thực tế và đúng định hướng của Nhà nước
- Thể thức trình bày: hạn chế dùng gạch đầu dòng (có thể thay bằng a,b,c… hoặc 2.1, 2.2,..); chỉnh sửa lỗi đánh máy, lỗi chính tả; thống nhất cách viết hoa, viết tắt trong toàn văn bản.
	
- Các nội dung tại Dự thảo được xây dựng trên cơ sở bám sát các nội dung định hướng tại Quyết định số 130/QĐ-TTg, phù hợp với tình hình thực tế và các chương trình thành phần khác do Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.
- Tiếp thu các ý kiến về thể thức trình bày Dự thảo và đã chính sửa, bổ sung

	
	Bộ TNMT
Thể thức trình bày: hạn chế dùng gạch đầu dòng (có thể thay bằng a,b,c… hoặc 2.1, 2.2,..); chỉnh sửa lỗi đánh máy, lỗi chính tả; thống nhất cách viết hoa, viết tắt trong toàn văn bản.
	- Tiếp thu các ý kiến và đã chính sửa, bổ sung tại Dự thảo

	
	Hải Phòng
Đề nghị sửa đổi tên Khung chương trình từ: “Khung chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030” thành “Khung chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030” cho phù hợp với Quyết định 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và phân biệt với các chương trình thành phần do Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông chủ trì.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: Theo quy định tại Quyết định số 130/QĐ-TTg, tên chương trình thành phần do Bộ Công thương chủ trì là “Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao”, do vậy không gây nhầm lẫn với chương trình thành phần do Bộ KH&CN chủ trì.

	
	ĐHQG Tp HCM
Dự thảo phù hợp với tình hình mới, trong bối cảnh cần có nhiều công nghệ Việt Nam để có thể tương đương khu vực và trên thế giới. Điều này sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu các sản phẩm công nghệ cao trong các doanh nghiệp , đơn vị nghiên cứu ứng dụng của Việt Nam.
Kiến nghị cần có thêm văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể (bên cạnh Quyết định này) để các bên liên quan, nhất là các doanh nghiệp tham gia thực hiện. Trong đó, cần làm rõ cơ chế/chính sách phối hợp giữa nhà nghiên cứu - doanh nghiệp - cơ quan quản lý khi triển khai thực hiện. Điều này rất quan trọng. Thực tế triển khai hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ không có hoạt động nghiên cứu và phát triển; nhà nghiên cứu thì có kết quả nghiên cứu nhưng chỉ dừng ở mức phòng thí nghiệm, thử nghiệm (pilot) nhỏ hoặc khởi nghiệp trong khi muốn đưa vào doanh nghiệp (sản xuất lớn) thì cần sự đồng hành của nhà nước cụ thể là các Bộ/ngành Trung ương, cùng có chung suy nghĩ, điều này rất khó. Các nhà quản lý hiện nay cũng chưa làm tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà nghiên cứu./.
	Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 hướng dẫn việc quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư được ban hành sẽ hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện.


	
	ĐHBKHN
Khung Chương trình đến năm 2030 rất cần nêu rõ được tính đột phá, hay tính khác biệt/tiến bộ cơ bản so với Chương trình 2020. 
	- Khung chương trình được xây dựng trên cơ sở bám sát các nội dung định hướng tại Quyết định số 130/QĐ-TTg, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

	
	Vụ Pháp chế
Đề nghị bổ sung, làm rõ hơn nội dung phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao để phù hợp với tên của Chương trình. 
	- Tiếp thu và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo, trong đó đã quy định thành một mục riêng về ứng dụng công nghệ cao để cung ứng dịch vụ công nghệ cao (mục 2.2)

	Các ý kiến cụ thể
	
	

	I. Mục tiêu
	
	

	1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển sản phẩm, cung cấp dịch vụ; góp phần hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công nghệ cao và các dự án ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp.

	Bộ Giáo dục và đào tạo
Cần chỉnh sửa mục tiêu sát với Chương trình thành phần tại khoản 1 Mục II Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2021 (2030) (Sau đây gọi là Quyết định 130), tránh trùng lặp mục tiêu gần như hoàn toàn với mục tiêu của Quyết định 130.
	- Bộ KH&CN đã rà soát và chỉnh sửa, bổ sung để mục tiêu của Chương trình thành phần do Bộ KH&CN chủ trì được xây dựng bám sát và cụ thể hóa mục tiêu Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2030 và các nội dung quy định đối với chương trình thành phần tại Quyết định số 130/QĐ-TTg và không trùng lắp với mục tiêu tổng thể của Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2030 tại Quyết định số 130/QĐ-TTg

	
	Bộ NNPTNT
Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu nêu tại dự thảo khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển CNC, phát triển sản phẩm và dịch vụ CNC
	

	
	Bộ Quốc phòng
Bổ sung thêm cụm từ “Nghiên cứu… đảm bảo quốc phòng an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, phát triển sản phẩm … của doanh nghiệp”
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: “Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Do đó, nội dung “ứng phó với biến đổi khí hậu” đã nằm trong hoạt động bảo vệ môi trường.

	
	Bộ TNMT
- Về tổng thể, so với Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu và nội dung của dự thảo Khung Chương trình lần này không khác gì nhiều so với mục tiêu và nội dung của Chương trình đến năm 2020, đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét chỉnh sửa để mục tiêu, nội dung thể hiện được việc cập nhập tình hình mới trong giai đoạn tới của Việt Nam và quốc tế, ví dụ: cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số hóa… 
- Mục tiêu chung sửa thành: Nghiên cứu, làm chủ, đổi mới sáng tạo trong phát triển công nghệ cao và ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển sản phẩm, cung cấp dịch vụ; góp phần hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công nghệ cao và các dự án ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp. 
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: mục tiêu của Chương trình thành phần do Bộ KH&CN chủ trì đã ược xây dựng bám sát và cụ thể hóa mục tiêu Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2030 và các nội dung quy định đối với chương trình thành phần tại Quyết định số 130/QĐ-TTg, trong đó đã cập nhật định hướng phát triển KH&CN của Việt Nam trong giai đoạn tới.

	
	Hải Phòng
Đề nghị bổ sung: “…thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt”. 
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: việc dẫn chiếu tới Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt được quy định tại các mục tiêu cụ thể của khung chương trình.

	2. Mục tiêu cụ thể
- Phát triển và làm chủ được khoảng 15 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp. 
- Ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, môi trường, sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ nhằm tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt, có sức cạnh tranh, có khả năng thay thế hàng nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu. 
- Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến, chế tạo. 
- Góp phần xây dựng và phát triển được khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

	 Bộ GD ĐT
Số lượng CNC (15) được làm chủ và số lượng doanh nghiệp CNC được góp phần xây dựng và phát triển (500), chỉ tiêu về thúc đẩy ứng dụng CNC trong chế biến, chế tạo (60%) của Khung Chương trình cần xem xét để phù hợp với mục tiêu của Quyết định 130 cho toàn bộ 3 Chương trình thành phần (Số lượng CNC (20) được làm chủ và số lượng doanh nghiệp CNC được góp phần xây dựng và phát triển (500), chỉ tiêu về thúc đẩy ứng dụng CNC trong chế biến, chế tạo (60%)) và mục tiêu của 2 Chương trình thành phẩn còn lại của Quyết định 130 do Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.
	- Việc quy định số lượng cụ thể đối với các mục tiêu tại bản dự thảo xin ý kiến thực hiện trên cơ sở thống nhất với Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng 03 khung chương trình thành phần tại thời điểm xin ý kiến. Tuy nhiên, đến nay, tiếp thu ý kiến góp ý và trên cơ sở nội dung các khung Chương trình thành phần của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành, thống nhất điều chỉnh như quy định tại mục I.2. Dự thảo.

	
	Bộ Công thương
- Tại gạch đầu dòng thứ 2, khoản 2, Mục I Phụ lục Khung Chương trình: Đề nghị xem xét làm rõ nội hàm và pham vị của mục tiêu “Ứng dụng công nghệ cao trong… lĩnh vực môi trường…”, để việc triển khai không trùng lắp, chồng lấn với lĩnh vực công nghiệp môi trường đang được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương quản lý theo quy định tại Nghị định 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của Bộ Công thương. Việc sử dụng thuật ngữ “môi trường” thì nội hàm mở rộng, bao gồm cả hoạt động quản lý môi trường (quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp) và hoạt động xử lý (bao gồm công nghệ, thiết bị và chế phẩm xử lý môi trường – thuộc về công nghiệp môi trường). Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa cụm từ “môi trường” thành “quản lý môi trường” để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng Bộ, ngành.

	- Không tiếp thu và giải trình như sau: 
Mục II.1.b Quyết định số 130/QĐ-TTg về Chương trình thành phần nghiên cứu, ứng dụng, phá triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao do Bộ KH&CN chủ trì quy định phạm vi ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, sản xuất sản phẩm và cung ứng các dịch vụ công nghệ cao.
Mục II.2.b Quyết định số 130/QĐ-TTg về Chương trình thành phần phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công thương chủ trì quy định phạm vi ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp.
Công nghiệp môi trường chỉ là một phần trong phạm vi lĩnh vực bảo vệ môi trường. Do đó, việc quy định ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Chương trình thành phần nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao do Bộ KH&CN chủ trì không chống lấn với nội dung ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp môi trường tại Chương trình thành phần phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công thương chủ trì, cũng như phù hợp với quy định tại Quyết định số 130/QĐ-TTg

	
	Bộ GTVT
Đề nghị xem xét bổ sung thuyết minh cơ sở khoa học khi sử dụng số liệu “15 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển” và bổ sung trích dẫn nội dung cụ thể cho 15 công nghệ cao này
	- Việc quy định số lượng cụ thể đối với các mục tiêu tại bản dự thảo xin ý kiến thực hiện trên cơ sở thống nhất với Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng 03 khung chương trình thành phần tại thời điểm xin ý kiến. Tuy nhiên, đến nay, tiếp thu ý kiến góp ý và trên cơ sở nội dung các khung Chương trình thành phần của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành, thống nhất điều chỉnh như quy định tại mục I.2. Dự thảo
Các công nghệ được thực hiện tại Chương trình nằm trong Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư thuộc 04 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh hoạc, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới, do đó không trích dẫn cụ thể.

	
	Bộ NNPTNT
Ý thứ 2 tại mục tiêu cụ thể nên sửa thành “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trog các lĩnh vực …”
	- Tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo

	
	Bộ Tài chính
a) Tại gạch đầu dòng thứ nhất (-) Khoản 2 mục I dự thảo nêu“(i) Phát triển và làm chủ được khoảng 15 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực,...; (ii) Góp phần xây dựng và phát triển được 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao”. 
Tuy vậy, các mục tiêu đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: “a) Phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp; b) Gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến chế tạo, tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao; c) Xây dựng và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; xây dựng và phát triển khoảng 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên phạm vi cả nước.”
Như vậy, nội dung mục tiêu tại dự thảo Quyết định của Bộ KH&CN thấp hơn mục tiêu đã đặt ra tại Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đề nghị Bộ KH&CN rà soát để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nêu tại Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
b) Tại gạch đầu dòng thứ 3 (-) Khoản 2 mục I dự thảo nêu “Thúc đẩy, ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp, chế biến, chế tạo, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến, chế tạo”. 
Đề nghị Bộ KH&CN rà soát lại để tránh trùng lắp với nội dung của Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công thương chủ trì tại điểm 2, mục II Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021. Đồng thời, nội dung tại phần II và phần III dự thảo lại không đưa ra các nội dung liên quan đến mục tiêu trên. Do đó, đề nghị Bộ KH&CN rà soát lại các mục tiêu và nội dung để đảm bảo tính phù hợp
	- Việc quy định số lượng cụ thể đối với các mục tiêu tại bản dự thảo xin ý kiến thực hiện trên cơ sở thống nhất với Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng 03 khung chương trình thành phần tại thời điểm xin ý kiến, do đó, mục tiêu tại Dự thảo không thấp hơn so với mục tiêu đã đặt ra tại Quyết định số 130/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đến nay, tiếp thu ý kiến góp ý và trên cơ sở nội dung các khung Chương trình thành phần của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành, thống nhất điều chỉnh như quy định tại mục I.2. Dự thảo.
















- Các nội dung Chương trình thành phần do Bộ KH&CN chủ trì gián tiếp góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao thông qua việc hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng CNC, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao... do đó, mục tiêu Chương trình cần đề cập đến việc góp phần thực hiện mục tiêu gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao, đồng thời các nội dung tại phần II và II Dự thảo đều có liên quan gián tiếp đến việc thực hiện mục tiêu trên.

	
	Viện HL
- Ngày nay, công nghệ đang có nhiều thay đổi, tiến bộ và phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, do tình hình thực tế của đại dịch COVID-19, các xu hướng công nghệ và các công nghệ hàng đầu đang phát triển cần được điều chỉnh phù hợp, đặc biệt là lựa chọn mục tiêu nghiên cứu phát triển công nghệ cao trong giai đoạn đến 2030. Từ đó, mục tiêu cụ thể cần có định hướng tập trung vào “khoảng 15 ngành công nghệ cao” trong số 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư (đã được phê duyệt tại Quyết định 38/2020/QĐ-TTg) sẽ “phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp”. 
- Luận giải rõ mục tiêu thứ nhất: “Phát triển và làm chủ được khoảng 15 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp” có sự sai khác về số công nghệ cao so với mục tiêu chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 130/-TTg ngày 27/01/2021: “Phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực,ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp”.
 - Cần xem xét lại mục tiêu “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến, chế tạo” mục tiêu này nên chuyển sang mục tiêu chương trình 3 thành phần “phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao” do Bộ Công thương chủ trì theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021. 
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: mục tiêu cụ thể của Chương trình đã quy định các công nghệ thuộc Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư thuộc 04 lĩnh vực: CNTT và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động và công vật liệu mới 
- Nội dung “phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực” đã được nêu tại mục tiêu cụ thể thứ nhất, nội dung “ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp” đã được thể hiện tại mục tiêu cụ thể thứ hai.
- Việc quy định số lượng cụ thể đối với các mục tiêu tại bản dự thảo xin ý kiến thực hiện trên cơ sở thống nhất với Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng 03 khung chương trình thành phần tại thời điểm xin ý kiến, do đó, mục tiêu tại Dự thảo không thấp hơn so với mục tiêu đã đặt ra tại Quyết định số 130/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đến nay, tiếp thu ý kiến góp ý và trên cơ sở nội dung các khung Chương trình thành phần của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành, thống nhất điều chỉnh như quy định tại mục I.2. Dự thảo
- Các nội dung Chương trình thành phần do Bộ KH&CN chủ trì gián tiếp góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao thông qua việc hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng CNC, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao... do đó, mục tiêu Chương trình cần đề cập đến việc góp phần thực hiện mục tiêu gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao. (Mục tiêu này đã được chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo)

	
	NHNN
Mục tiêu cụ thể thứ nhất "Phát triển và làm chủ được khoảng 15 công nghệ cao..." (Trang 2), đề nghị cân nhắc chỉnh sửa thành "Phát triển và làm chủ ít nhất 15 công nghệ cao”.
	- Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ KH&CN đã điều chỉnh, bổ sung quy định tại mục I.2. Dự thảo

	
	Hà Nội
Về mục tiêu: bản Dự thảo có mục tiêu là “Phát triển và làm chủ được khoảng 15 công nghệ cao…” là thấp hơn so với mục tiêu đặt ra tại Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (mặc dù đây là một trong 03 chương trình thành phần thuộc Chương quốc gia nhưng là thành phần chủ yếu). Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, đánh giá để đưa ra mục tiêu cao hơn để có thể đáp ứng tốt mục tiêu chương trình quốc gia.
Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét thêm mục tiêu hỗ trọ các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp để phù hợp với mục tiêu chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
	- Việc quy định số lượng cụ thể đối với các mục tiêu tại bản dự thảo xin ý kiến thực hiện trên cơ sở thống nhất với Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng 03 khung chương trình thành phần tại thời điểm xin ý kiến, do đó, mục tiêu tại Dự thảo không thấp hơn so với mục tiêu đã đặt ra tại Quyết định số 130/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đến nay, tiếp thu ý kiến góp ý và trên cơ sở nội dung các khung Chương trình thành phần của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành, thống nhất điều chỉnh như quy định tại mục I.2. Dự thảo
Về mục tiêu hỗ trọ các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp, Chương trình đã có các nội dung hỗ trợ hoạt động ứng dụng CNC trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các nội dung hỗ trợ úng dụng CNC trong lĩnh vực công nghiệp được thực hiện tại Chương trình thành phần do Bộ Công thương chủ trì.

	
	Hải Phòng
+ Tại tiết 1: Cần định hướng, làm rõ một số công nghệ cao trọng tâm, cần được đẩy mạnh làm chủ, để từ đó có chiến lược đầu tư, hỗ trợ kịp thời, cụ thể: Phát triển và làm chủ được khoảng 15 công nghệ cao, trong đó trọng điểm là nhóm Công nghệ trí tuệ nhân tạo, Công nghệ mạng thế hệ sau (4G, 5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD- RAN, SD-WAN, LPWAN, IO-Link wireless, Network slicing, mạng truyền tải quang thế hệ mới), Công nghệ tương tác người - máy thông minh, Công nghệ năng lượng Hydrogen (Hydrogen energy), Công nghệ điều chế và sản xuất các loại vắc xin, sinh phẩm y tế và sinh phẩm chẩn đoán thế hệ mới… 
+ Tại tiết 4: Cần làm rõ cơ sở của việc xác định mục tiêu 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao để có căn cứ thực hiện mục tiêu. 
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: 
- Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 38/2020/QĐ-TTg đã được xây dựng trên cơ sở đánh giá sự cần thiết đối với sự phát triển công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay. Do đó, mục tiêu chương trình không tiếp tục đánh giá, thu hẹp danh mục như ý kiến góp ý.

- Mục tiêu phát triển “khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao” đã được xác định tại Mục I.2.c Quyết định số 130/QĐ-TTg.

	
	TP Hồ Chí Minh
Gạch đầu dòng thứ 2 Khoản 2 Mục I, kiến nghị bổ sung chỉ tiêu cụ thể để phục vụ công tác đánh giá hiệu quả của chương trình
	Các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá hiệu quả chương trình đã được quy định tại Mục IV Dự thảo.

	
	Vụ KHTC
1. Chương trình chung có 1 mục tiêu tổng quát, 03 mục tiêu cụ thể và 03 chương trình thành phần, Bộ KH&CN được giao là đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình xây dựng và thực hiện Chương trình chung. Do đó cần có bản thuyết minh tổng thể, trong đó phân định rõ mục tiêu cụ thể của 03 chương trình thành phần để bảo đảm thực hiện mục tiêu chung, đặc biệt là các mục tiêu cụ thể. (Ví dụ: trong mục tiêu của Chương trình là “Phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao”; mục tiêu đặt ra của Dự thảo Khung Chương trình thành phần 1 đang đặt mục tiêu là “Phát triển và làm chủ được 15 công nghệ cao”. Vậy 05 công nghệ cao còn lại sẽ do chương trình thành phần nào thực hiện.). 
2. Mục tiêu cụ thể trong Dự thảo khung Chương trình thành phần 1 cần được cụ thể hơn nữa so với mục tiêu của Chương trình chung. 
	1. Nội dung thuyết minh tổng thể, phân định mục tiêu của 03 chương trình thành phần được Vụ CNC trình bày tại dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định.
2. Tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo.

	
	Vụ HTQT
Dự thảo đưa ra mục tiêu đạt được “Khoảng 15 công nghệ cao” (tương đương với 75% so với mục tiêu “20 công nghệ cao” trong Quyết định QĐ130/QĐ-TTg, ngày 27/01/2021). Có thể cân nhắc ở mức 60-70% do một số công nghệ cao có thể được làm chủ và phát triển thông qua Chương trình do Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì
	Bộ KH&CN tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung quy định tại Dự thảo

	
	Vụ ĐTG
1. Theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, mục tiêu của cả 03 chương trình thành phần (do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì) là “phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển”. Nhu vậy, nếu mục tiêu riêng chương trình thành phần do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì “phát triển và làm chủ được khoảng 15 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển” là quá nhiều (so với các chương trình thành phần còn lại). Do đó, đề nghị cân nhắc điều chỉnh số lượng công nghệ phát triển và làm chủ được cho phù hợp.
2. Đề thống nhất với phần dự kiến sản phẩm, đề nghị thay thế từ  “khoảng”” bằng cụm từ “ít nhất”, cụ thể:
- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất như sau: “phát triển và làm chủ được ít nhất 15 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển…”
- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ tư như sau: “Góp phần xây dựng và phát triển được ít nhất 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
	1. Tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung quy định tại Dự thảo
2. Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ KH&CN đã điều chỉnh, bổ sung mục tiêu cụ thể của Chương trình và quy định tại mục I.2. Dự thảo

	
	Cục ƯD
Mục tiêu của Dự thảo hiện nay đang thể hiện đúng yêu cầu Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.
Đề nghị phải nêu cụ thể, bám sát với Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển CNC, phát triển sản phẩm và dịch vụ CNC của Dự thảo, cụ thể:
- Tại điểm 1: cần định lượng số lượng công nghệ cao được phát triển và làm chủ, do vậy cần thay từ “khoảng” bằng từ “đạt được”.
- Tại điểm 2: mục tiêu còn chung chung, chưa cụ thể. Đề nghị bổ sung các mục tiêu cụ thể đối với nội dung ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, môi trường, sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ công nghệ cao.
- Tại điểm 4: đề nghị nêu mục tiêu cụ thể số lượng doanh nghiệp CNC được hình thành thông qua hỗ trợ của Chương trình
- Đề nghị bổ sung mục tiêu đối với 04 lĩnh vực công nghệ ưu tiên bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới được nêu tại điểm a khoản 1 mục II Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	- Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ KH&CN đã điều chỉnh, bổ sung mục tiêu cụ thể của Chương trình và quy định tại mục I.2. Dự thảo
- Việc định lượng cụ thể đối với  nội dung ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực đã được thể hiện tại mục III. Dự kiến sản phẩm và IV. Chỉ tiêu đánh giá.
- Các nội dung cụ thể tại Chương trình hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kết quả nghiên cứu, triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nghiệm ở quy mô công nghiệp nhằm từng bước hoàn thiện công nghệ… Ngoài ra, Dự thảo đã bổ sung thêm nội dung hỗ trợ các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp trong việc xây dựng hồ sơ đề nghị cấp GCN hoạt động CNC, GCN DNCNC tại Mục II.3
- Tiếp thu ý kiến góp ý và đã bổ sung nội dung 04 lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới tại Mục II.1
- 


	
	Khu CNC Hòa Lạc
- Vì đây là 01 trong 03 Chương trình thành phần của Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2030 theo Quyết định số 130/QĐ-TTg nên ngoài gắn, nằm trong tổng hòa với mục tiêu của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao thì cũng cần thể hiện rõ hơn các mục tiêu đặc thù và  cho Chương trình thành phần này. Ví dụ, Chương trình thành phần đặt mục tiêu phát triển, làm chủ 15 CNC thuộc Danh mục ưu tiên đầu tư phát triển, chiếm 3/4 tổng số CNC của Chương trình quốc gia. Trong khi đó, không đặt ra mục tiêu có tính định lượng trong phần xây dựng và phát triển 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNC, cung ứng dịch vụ CNC.
- Bổ sung số lượng dự án dự kiến được thực hiện thành công trong Mục 1. Mục tiêu cụ thể để thống nhất với Mục tiêu chung và Dự kiến sản phẩm.
	- Việc quy định số lượng cụ thể đối với các mục tiêu tại bản dự thảo xin ý kiến thực hiện trên cơ sở thống nhất với Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng 03 khung chương trình thành phần tại thời điểm xin ý kiến, do đó, mục tiêu tại Dự thảo không thấp hơn so với mục tiêu đã đặt ra tại Quyết định số 130/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đến nay, tiếp thu ý kiến góp ý và trên cơ sở nội dung các khung Chương trình thành phần của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành, thống nhất điều chỉnh như quy định tại mục I.2. Dự thảo.
- Việc định lượng cụ thể đối với  nội dung ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực đã được thể hiện tại mục III. Dự kiến sản phẩm và IV. Chỉ tiêu đánh giá.

	
	ĐHQG TP HCM
Mục tiêu cụ thể (trang 2): Kiến nghị điều chỉnh “Phát triển và làm chủ được khoảng 15 công nghệ cao” thành “Phát triển và làm chủ được tối thiểu (ít nhất) 15 công nghệ cao”
	- Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ KH&CN đã điều chỉnh, bổ sung mục tiêu cụ thể của Chương trình và quy định tại mục I.2. Dự thảo

	
	ĐH Cần Thơ
Mục tiêu cụ thể thứ 3: “… ứng dụng CNC trong công nghiệp chế biến, chế tạo…” nên đổi thành “ứng dụng CNC trong lĩnh vực chế biến, chế tạo…”, để không bị giới hạn cho các nhóm ngành khác
	- Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ KH&CN đã điều chỉnh, bổ sung mục tiêu cụ thể của Chương trình và quy định tại mục I.2. Dự thảo

	II. Nội dung
	Bộ GTVT
Khung dự thảo đã bao quát được các mục tiêu lớn trong ứng dụng, phát triển CNC trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải. Tuy nhiên, trong thời gian từ nay đến 2030, xem xét cụ thể hóa hơn các nội dung:  
	- Tiếp thu một phần ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa bổ sung tại mục II.2, lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải, nội dung về , 

	
	Bộ TNMT
Xem xét việc bổ sung thêm nội dung: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển”
	- Các nội dung của Chương trình thành phần thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 đã được quy định tại Quyết định số 130/QĐ-TTg, trong đó, không bao gồm nội dung về hoàn thiện thể chế vì vậy không thể bổ sung nội dung này tại Dự thảo.

	
	Viện HL
- Cần xây dựng nội dung thực hiện cụ thể để đạt được mục tiêu “Góp phần xây dựng và phát triển được khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển”
 - Nên xây dựng và cụ thể hóa nội dung phối hợp giữa các bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ với các Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao chủ trì các chương trình thành phần trong chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 để thống nhất thực hiện đạt mục tiêu của cả chương trình đã được Thủ tướng phê duyệt.
	- Các nội dung cụ thể tại Chương trình hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kết quả nghiên cứu, triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nghiệm ở quy mô công nghiệp nhằm từng bước hoàn thiện công nghệ… Ngoài ra, đã bổ sung thêm nội dung hỗ trợ các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp trong việc xây dựng hồ sơ đề nghị cấp GCN hoạt động CNC, GCN DNCNC tại Mục II.3. Đây là các giải pháp hỗ trợ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển quy định tại Quyết định130/QĐ-TTg.
- Nội dung phối hợp giữa các Bộ được giao chủ trì các chương trình thành phần đã được quy định tại Quyết định số 130/QĐ-TTg, do đó không có các nội dung liên quan cần quy định tại Dự thảo.

	
	Cần Thơ
Bổ sung nội dung thực hiện mục tiêu “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến, chế tạo”
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: Các nội dung Chương trình thành phần do Bộ KH&CN chủ trì gián tiếp góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao thông qua việc hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng CNC, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao....

	1. Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao 
- Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kết quả nghiên cứu, triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nghiệm ở quy mô nhỏ, tiến tới sản xuất thử nghiệm quy mô công nghiệp nhằm từng bước hoàn thiện công nghệ, tiến tới làm chủ công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được được ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tiến tới thương mại hóa công nghệ cao. 
- Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu thích nghi, làm chủ, phát triển các công nghệ cao được chuyển giao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được được ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào cải tiến dây chuyền công nghệ nhập khẩu hoặc sẵn có phù hợp với điều kiện trong nước để đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp
	Bộ GD ĐT
Cần làm rõ hơn trong các lĩnh vực sẽ ưu tiên 4 lĩnh vực CNC bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới
	- Tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, bổ sung tại II.1 Dự thảo

	
	Bộ Công thương
Đề nghị xem xét chỉnh sửa nội dung tại mục này theo hướng quy định cụ thể hơn lĩnh vực do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, tránh chồng lấn, trùng lắp với các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực công nghiệp do Bộ Công thương được Thủ tướng Chính phủ giao quản lý.
	- Nội dung mục 1 được quy định cụ thể từ mục II.1.a Quyết định số 130/QĐ-TTg do đó không chồng lấn với lĩnh vực công nghiệp tại Chương trình thành phần do Bộ Công thương chủ trì. Hiện nay, Bộ KH&CN đã bổ sung nội dung cụ thể vê việc nghiên cứu, làm chủ, phát triển các công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ thuộc 04 lĩnh vực công nghệ: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới để phân biệt rõ và cụ thể hơn các lĩnh vực.

	
	Bộ NNPTNT
Đề nghị ghi rõ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, làm chủ, thích nghi, ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm được khuyến khích phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt của 04 lĩnh vực công nghệ ưu tiên bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới
	- Ttiếp thu ý kiến góp ý và đã bổ sung tại Dự thảo

	
	Bộ Tài chính
Điểm a, khoản 1 mục II Quyết định số 130/QĐ-TTg quy định gồm 02 nội dung: “a) Nghiên cứu, làm chủ, phát triển các công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc 04 lĩnh vực công nghệ ưu tiên bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới; b) Ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, sản xuất sản phẩm và cung ứng các dịch vụ công nghệ cao…”
Tuy vậy, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 về ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, trong đó: “(i) phụ lục I quy định Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và (ii) phụ lục II quy định danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển”. Bộ Tài chính có ý kiến:
- Đối với nội dung nghiên cứu, làm chủ, phát triển các công nghệ cao: Điều 1 mục II Phụ lục kèm theo Quyết định mới nên chưa bám sát vào 04 lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới.
- Đối với nội dung ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực: Dự thảo mới chỉ liệt kê 09 lĩnh vực tập trung hỗ trợ, chưa nêu cụ thể việc ứng dụng công nghệ cao đối với từng lĩnh vực theo Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo đó, đề nghị Bộ KH&CN bám sát nội dung tại Quyết định số 130/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg để xây dựng khung Chương trình thành phần nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao đảm bảo phù hợp thực tế và đúng định hướng của Nhà nước.
	- Tiếp thu ý kiến góp ý và đã bổ sung tại Dự thảo tại Mục II.1 và II.2

















	
	NHNNVN
“Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao” (Trang 2), cân nhắc đổi thành “Nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ cao”. Nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất “Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển…”, cân nhắc đổi thành "Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu thích nghi, phát triển, làm chủ"
	 Không tiếp thu và giải trình như sau:
- Nội dung tiêu để “1. Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao” là nội dung đã được quy định tại mục II.1.a Quyết định 130/QĐ-TTg.. 

	
	Cần Thơ
Ngoài nội dung Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ, bổ sung tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ thuộc 04 lĩnh vực công nghệ ưu tiên như ở mục tiêu, sau đó chuyển giao ứng dụng và phát triển.
	- Việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, vì vậy, không quy định tại Dự thảo.

	
	Hà Nội
+ Cần điều chỉnh cụm từ: “- Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu thích nghi, làm chủ …” thành “- Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thích nghi, làm chủ…” 
+ Xem xét chuyển cụm từ: “cải tiến dây chuyển công nghệ nhập khẩu hoặc sẵn có phù hợp…” thành “cải tiến dây chuyền công nghệ sẵn có phù hợp…” sẽ bao trùm các đối tượng hơn và vẫn đạt được mục tiêu đề ra.
	Không tiếp thu và giải trình như sau:
- “hoạt động nghiên cứu thích nghi” là một hoạt động nghiên cứu giải mã công nghệ nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ vào điều kiện thực tế.
- Việc quy định thành hai đối tượng nhằm làm rõ và nhấn mạnh cả đối tượng các dây chuyền công nghệ nhập khẩu và dây chuyền công nghệ sẵn có để phù hợp thực tế hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam hiện nay.

	
	Hải Phòng
Tại tiết 1, tiết 2, mục 1, đề nghị sửa cụm từ “…thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đã được ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…” thành “…thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển đã được ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…”
	- Tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo

	
	Vụ ĐTG
- Trong nội dung nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, đề nghị làm rõ hơn và có cơ sở đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu triển khai thử nghiệm, đề nghị tách nội dung này thành mục riêng, cụ thể “- Hỗ trợ hoạt động sản xuất thử nghiệm ở quy mô nhỏ, tiến tới sản xuất thử nghiệm quy mô công nghiệp nhằm từng bước hoàn thiện công nghệ, tiến tới làm chủ công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển được ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tiến tới thương mại hóa công nghệ cao”.
- Đề nghị cân nhắc bổ sung nội dung hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ mua công nghệ nền (lõi) phục vụ nghiên cứu phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp mua bí quyết, quyền sử dụng, sở hữu công nghệ để ứng dụng công nghệ cao phục vụ mở rộng sản xuất hoặc đổi mới dây chuyền sản xuất.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: hoạt động sản xuất thử nghiệm được thực hiện đối với các kết quả nghiên cứu do đó không phù hợp để tách thành nội dung riêng





- Không tiếp thu và giải trình như sau: việc mua công nghệ nền (lõi) phục vụ nghiên cứu phát triển được tính trong chi phí nghiên cứu phát triển, vì vậy không cần thiết quy định tại Dự thảo; việc mua bí quyết, quyền sở hữu công nghệ… nằm trong chi phí hoạt động chuyển giao công nghệ, vì vậy không phù hợp để quy định tại Dự thảo. 

	
	Cục Ứng dung
Đề nghị bổ sung nội dung mục tiêu đối với 04 lĩnh vực công nghệ ưu tiên bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới được nêu tại điểm a khoản 1 mục II Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ vào khoản 1 “ Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao”
	- Tiêp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo

	
	Khu CNC Hòa Lạc
Bổ sung từ “ứng dụng, chuyển giao” trong “tiến tới ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa CNC”. 
Nên điều chỉnh hoặc có giải trình đối với cụm từ “tiến tới sản xuất thử nghiệm quy mô công nghiệp nhằm từng bước hoàn thiện công nghệ”.

	Không tiếp thu và giải trình như sau: 
Theo quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ: “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là hoạt động khai thác, hoàn thiện, ứng dụng, chuyển giao, hoạt động khác có liên quan đến kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm mục đích thu lợi nhuận” do đó không cần thiết phải quy định bổ sung các cụm từ “ứng dụng, chuyển giao”

	
	ĐH Đà Nẵng
Cần xem xét bổ sung hỗ trợ các ý tưởng nghiên cứu, ứng dụng, phát triển CNC, các ý tưởng sản phẩm và dịch vụ cao để có thể tiến hành triển khai nghiên cứu, ứng dụng và chuyển gia
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: hoạt động hỗ trợ các ý tưởng nghiên cứu, ứng dụng, phát triển CNC, các ý tưởng sản phẩm và dịch vụ cao thuộc phạm vi hỗ trợ ươm tạo công nghệ cao, do đó không phù hợp để quy định tại Dự thảo

	2. Ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ công nghệ cao
Tập trung hỗ trợ các dự án ứng dụng công nghệ cao để phát triển các sản phẩm công nghệ cao và cung ứng dịch vụ công nghệ cao có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, có thể thay thế sản phẩm nhập khẩu, hướng tới xuất khẩu trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tài nguyên và môi trườn
	Bộ GD ĐT
Cần lưu ý để các nội dung này sẽ không trùng với nội dung của 2 Chương trình thành phần còn lại của Quyết định 130
	- Bộ KH&CN đã rà soát để đảm bảo các nội dung không trùng lắp với các Chương trình thành phần do Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT chủ trì

	
	Bộ NNPTNT
đề nghị bố cục theo 04 lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 130/QĐ-TTg, để tránh sự trùng lặp công nghệ ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực khác nhau
	- Tiếp thu ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo

	
	Bộ Tài chính
Bộ KH&CN đề nghị 08 lĩnh vực tập trung hỗ trợ gồm: y tế, giáo dục và đào tạo, xây dựng và giao thông vận tải, thông tin và truyền thông, ngân hàng và tài chính, an ninh quốc phòng, tài nguyên và môi trường, cung ứng dịch vụ công nghệ cao.
Đề nghị Bộ KH&CN báo cáo đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện, những khó khăn tồn tại trong việc ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực để có định hướng các lĩnh vực ưu tiên đảm bảo nguồn lực, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, đề nghị Bộ KH&CN rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên các nội dung hỗ trợ các dự án ứng dụng trong từng lĩnh vực để đảm bảo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và bổ sung cụ thể lộ trình thực hiện theo từng năm đến năm 2030.
	- Báo cáo đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện, những khó khăn tồn tại trong việc ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực đã được thực hiện tại Báo cáo tổng kết chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. 
Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các nội dung hỗ trợ trong từng lĩnh vực sẽ được thực hiện trong quá trình thực hiện chương trình dựa trên việc phân bổ kinh phí thực hiện hằng năm.

	
	Đài THVN
Đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét bổ sung các công nghệ liên quan đến lĩnh vực phát thanh truyền hình trong danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển (Theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ) vào nội dung “trong thông tin và truyền thông”. Cụ thể, xem xét bổ sung nội dung “Có giải pháp, hệ thống và chế tạo thiết bị công nghệ truyền hình thế hệ mới bao gồm thiết bị mã hóa/giải mã; đóng gói và truyền tín hiệu trên nền tảng Internet, qua mạng viễn thông thế hệ sau; truyền hình lai ghép (HbbTV); truyền hình tương tác”; “Xây dựng, triển khai các tiêu chuẩn truyền hình tiên tiến trên các hạ tầng vệ tinh, mặt đất và cáp”
	- Mục II.2 đã bổ sung quy định “hỗ trợ các dự án ứng dụng CNC thuộc Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm quy định “mũ” cho các lĩnh vực quy định sau đó. 
Về các lĩnh vực liên quan đến phát thanh và truyền hình đã được quy định khái quát tại Mục II.2 Thông tin và truyền thông.

	
	ĐHQG Tp Hồ Chí Minh
- Kiến nghị xem xét bổ sung “lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao” vì Việt Nam là quốc gia nông nghiệp nên việc ưu tiên ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để: Tăng năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế của sản phẩm; Giúp giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu đến hoạt động nông nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cây trồng, vật nuôi, Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen động thực vật và vi sinh vật quý hiếm của Việt Nam, tạo giống mới động thực vật chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế; Ứng dụng công nghệ gen và tế bào tạo dược phẩm điều trị và vaccine phòng chống bệnh thế hệ mới từ nguồn gen động thực vật và vi sinh vật quý hiếm,…là hết sức cần thiết.
- Dự thảo chưa xây dựng nội dung về chính sách hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu khoa học: Kiến nghị bổ sung
	- Không tiêp thu và giải trình như sau: “lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao” đã được quy định tại Chương trình thành phần Phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC do Bộ NN&PTNT chủ trì.

	
	Khu CNC Hòa Lạc
Bổ sung các nội dung liên quan tới công nghiệp chế biến, chế tạo trong nông nghiệp
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: các nội dung liên quan tới công nghiệp chế biến, chế tạo trong nông nghiệp đã được quy định tại Chương trình thành phần “ứng dụng CNC trong lĩnh vực nông nghiệp” do Bộ NN&PTNT chủ trì.

	Trong y tế: Ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh; sản xuất trang thiết bị y tế, thiết bị y tế kỹ thuật số và vật liệu y tế tiên tiến cho chẩn đoán và điều trị bệnh; xây dựng các hệ thống chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị bệnh trực tuyến; nâng cao chất lượng, quy mô sản xuất các loại thuốc, các loại vắc xin phòng chống, điều trị các bệnh nguy hiểm phổ biến, có mức độ lây lan nhanh; các loại dược liệu, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng có hoạt tính cao và tác dụng phòng, điều trị bệnh hiệu quả; các sản phẩm điều trị được sản xuất từ tế bào gốc, các liệu pháp điều trị tới đích trong điều trị ung thư, các cảm biến sinh học, chip sinh học; sản xuất thuốc từ dược liệu, bào chế thuốc, chiết xuất các loại hợp chất thiến nhiên quý hiếm từ nguồn dược liệu trong nước
	Viện  HL
- Nên bổ sung ý “sản xuất các loại huyết thanh kháng độc” ở sau phần sản xuất vắc-xin vì đây là sản phẩm cần thiết để điều trị cho các bệnh nhận bị các loại sinh vật có độc (rắn, côn trùng,…) cắn ở Việt Nam. Trong khung chương trình chưa thấy đề cập đến ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến trong Nông nghiệp công nghệ cao. 
- Nên bổ sung thêm một số công nghệ cao trong y tế như: sản xuất vacine thế hệ mới, sản xuất thuốc hướng đích…(trang 3, mục II.2). - Nên bổ sung thêm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp vào mục II.2.
	Không tiếp thu và giải trình như sau:
- “sản xuất các loại huyết thanh kháng độc” không nằm trong Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư, Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Lĩnh vực ứng dụng CNC trong nông nghiệp đã được quy định tại Chương trình thành phần “ứng dụng CNC trong lĩnh vực nông nghiệp” do Bộ NN&PTNT chủ trì.
- Các CNC trong y tế đã được quy định tại Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

	
	TP Hồ Chí Minh
bổ sung, chỉnh sửa thành:
“…; nâng cao chất lượng, quy mô sản xuất các loại thuốc, các loại vắc xin thế hệ mới phòng chống, điều trị các bệnh nguy hiểm phổ biến, có mức độ lây lan nhanh…”

	- Không tiếp thu và giải trình như sau: Mục II.2 đã bổ sung quy định “hỗ trợ các dự án ứng dụng CNC thuộc Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm quy định “mũ” cho các lĩnh vực, vì vậy việc sản xuất các loại vắc xin trong chương trình phải là các vắc xin thế hệ mới thuộc Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển

	
	Khu CNC Hòa Lạc
Thêm sản phẩm vaccine phòng chống các bệnh mới nổi
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: các sản phẩm vắc xin cần được đánh giá theo tiêu chí phòng chống các bệnh nguy hiểm phổ biến, có mức độ lây lan nhanh.

	
	Vụ CNN
- Lĩnh vực Y tế, công nghệ sinh học, Dược phẩm thuộc lĩnh vực Chuyên ngành do Vụ CNN chủ trì quản lý theo Chức năng nhiệm vụ đã được Bộ trưởng phê duyệt. Việc quản lý cần phải tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt liên quan vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh. 
- Các nội dung quy định tại điểm này hoàn toàn trùng lặp với các nội dung trong các Chương trình do Vụ CNN quản lý như: 
+ Quyết định số 1657/QĐ-TTg Ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia: “Nghiên cứu sản xuất vắc xin sử dụng cho người đến 2030”. 
+ Chương trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khoẻ” giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện Công văn số 1066/TTg-KGVX ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 - Chương trình nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học” giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện Công văn số 1066/TTg-KGVX ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030). 
- Chương trình nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ Hóa Dược và Dược phẩm” giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện Công văn số 1066/TTg-KGVX ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021 – 2025). 
04 Chương trình trên đã nhận được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ tại Thông báo Kết luận số 2572/TB-BKHCN ngày 20/9/2021.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: Nội dung ứng dụng CNC trong lĩnh vực y tế được triển khai cụ thể theo quy định tại Quyết định số 130/QĐ-TTg, các nội dung này đã được thực hiện trong các giai đoạn từ năm 2010 – 2020. Đồng thời,  nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế tại Chương trình giới hạn trong việc ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư, Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển để nâng cao chất lượng chuẩn đoán, điều trị, sản xuất và nâng cao hiệu quả các dịch vụ y tế.

	Trong giáo dục và đào tạo: Ứng dụng công nghệ cao trong chế tạo thiết bị giáo dục, đào tạo và huấn luyện hiện đại cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; xây dựng giải pháp, hệ thống và chế tạo thiết bị cho giáo dục và đào tạo thông minh, đặc biệt là giáo dục và đào tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục và đào tạo
	Bộ TNMT
Nên sửa lại như sau: Ứng dụng công nghệ cao trong chế tạo thiết bị giáo dục, đào tạo và huấn luyện hiện đại cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; xây dựng giải pháp, chế tạo thiết bị và làm chủ hệ thống giáo dục và đào tạo thông minh (Smart Education), đặc biệt là giáo dục và đào tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục và đào tạo
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: việc đặt các chú giải bằng các thuật ngữ viết tắt, tiếng nước ngoài chỉ sử dụng khi các từ Tiếng Việt tương đương chưa phổ biến, tuy nhiên cụm từ “giáo dục và đào tạo thông minh” đã được sử dụng phổ biến nên không cần giải thích bằng cụm từ Tiếng Anh “Smart Education”

	
	NHNN
bổ sung nội dung “Xây dựng các giải pháp phát triển các nền tảng số cho giáo dục như E-learning, Mlearning (Mobile learning); U-learning (Ubiquitous learning)”.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: việc “xây dựng giải pháp, hệ thống và chế tạo thiết bị cho giáo dục và đào tạo thông minh” đã bảo gồm các giải pháp phát triển các nền tảng số cho giáo dục như E-learning, Mlearning (Mobile learning); U-learning (Ubiquitous learning)”.

	
	Hải phòng
+ Đề nghị sửa “giáo dục và đào tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM)” thành “giáo dục và đào tạo Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Nghệ Thuật, và Toán Học (STEAM)”. 
+ Bổ sung nội dung: Thúc đẩy phát triển và triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: giáo dục và đào tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) là khái niệm được chính thức sử dụng trong giáo dục, thúc đẩy giáo dục STEM đã được xác định là một giải pháp  tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Bộ KH&CN không tiếp thu và giải trình như sau: Công nghệ Trí tuệ nhân tạo đã được quy định tại Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư, vì vậy không cần thiết quy định tại nội dung này.

	
	ĐH Đà Nẵng
Cần xem xét bổ sung thêm phát triển công nghệ cao trong hỗ trợ chuyển đổi số giáo dục, công nghệ hỗ trợ dạy học trực tuyến, từ xa, trong số hóa tài liệu phục vụ dạy học.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: việc “xây dựng giải pháp, hệ thống và chế tạo thiết bị cho giáo dục và đào tạo thông minh” đã bảo gồm hỗ trợ chuyển đổi số giáo dục, công nghệ hỗ trợ dạy học trực tuyến, từ xa, trong số hóa tài liệu phục vụ dạy học.

	Trong xây dựng và giao thông vận tải: Ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra các giải pháp, công nghệ, thiết bị và vật liệu tiên tiến cho các công trình xây dựng. Xây dựng giải pháp, hệ thống và chế tạo thiết bị cho đô thị thông minh, giao thông thông minh và ngôi nhà thông minh; chế tạo phương tiện, trang thiết bị và phụ tùng phục vụ giao thông tiên tiến.
	Bộ GTVT
Xem xét cụ thể hóa hơn các nội dung: 
+ Nghiên cứu giải mã, ứng dụng các giải pháp, công nghệ, vật liệu; chế tạo phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ giao thông vận tải. 
+ Xây dựng hệ thống giao thông thông minh, dữ liệu lớn tại các thành phố lớn và các quốc lộ, đường ô tô cao tốc,... nhằm mục đích đảm bảo ATGT, giảm thiểu ùn tắc, phù hợp với xu thế phát triển trí tuệ nhân tạo và cuộc CMCN 4.0. 
+ Nâng cao chất lượng giao dịch điện tử trong ngành GTVT; tích hợp thanh toán điện tử đối với các loại hình thu phí dịch vụ GTVT.
+ Bổ sung, sửa đổi nội dung, như sau “....và ngôi nhà thông minh; sản xuất, chế tạo phương tiện, hệ thống, thiết bị, linh kiện phục vụ giao thông thông minh, phương tiện giao thông công nghệ mới”
	- Tiếp thu một phần ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Mục II.2 về xây dựng và giao thông vận tải (đối với ý kiến về xây dựng dữ liệu lớn, giao dịch điện tử trong GTVT đã được quy định tại Mục II.2 về thông tin và truyền thông)

	
	Vụ CNN
Đề nghị sửa thành “Ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra các giải pháp, công nghệ, thiết bị và vật liệu tiên tiến cho các công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Xây dựng giải pháp, hệ thống và chế tạo thiết bị cho đô thị thông minh, giao thông thông minh và ngôi nhà thông minh; chế tạo phương tiện, trang thiết bị và phụ tùng phục vụ giao thông tiên tiến”
	- Không tiếp thu. Lý do: Theo quy định về việc phân loại công trình theo công năng sử dụng tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, công trình bao gồm cả công trình phục vụ giao thông vận tải

	Trong thông tin và truyền thông: Tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tạo nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác như công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Đẩy mạnh công nghiệp công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo, robot thông minh, công nghệ chuỗi khối, công nghệ Internet vạn vật. 4 Có giải pháp, hệ thống và chế tạo thiết bị cho mạng thế hệ sau trong lĩnh vực viễn thông và phát thanh truyền hình. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin trọng yếu của quốc gia và các giao dịch số. Tạo nền tảng, hệ thống và sản phẩm cho chính phủ điện tử ở các cấp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội chủ chốt để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của quốc gia, vùng và địa phương; Xây dựng các nhà máy thông minh, ngân hàng thông minh và du lịch thông minh. Triển khai ứng dụng OTT và truyền hình kết hợp với thực tế ảo, thương mại điện tử, đa phương tiện xã hội. Xây dựng, triển khai chuẩn tiên tiến về phát thanh vệ tinh số và mặt đất.
	Bộ TTTT
- Đề nghị xem xét sửa nội dung “-trong thông tin và truyền thông” thành:
“Hỗ trợ phát triển hạ tầng số (hạ tầng băng rộng chất lượng cao và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT) làm cơ sở thúc đẩy, phát triển và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu. Có giải pháp, hệ thống và chế tạo thiết bị cho mạng thế hệ sau trong lĩnh vực viễn thông (mạng thông tin di động 5G và các thế hệ tiếp theo) và trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Triển khai ứng dụng OTT và truyền hình kết hợp với thực tế ảo, thương mại điện tử, đa phương tiện xã hội. Xây dựng, triển khai các công nghệ tiên tiến trong phát thanh vệ tinh số và mặt đất.
Hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông làm cơ sở thúc đẩy, phát triển và tạo ra các hạ tầng số, nền tảng số cho các ngành khác như công nghiệp nội dung số, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, ngân hàng thông minh, du lịch thông minh và phát triển nhà máy thông minh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ số , công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ điện toán đám mây, robot thông minh, công nghệ chuỗi khối, công nghệ Internet vạn vật và các công nghệ ảo hóa.
Tạo ra các sản phẩm có giá trị tăng cao, tính ứng dụng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội chủ chốt để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chủ lực của quốc gia, vùng và địa phương. Phát triển nền tảng số mang tính thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Phát triển nền tảng số, hệ thống các ứng dụng và sản phẩm, dịch vụ cho phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số ở các cấp. Phát triển sản phẩm nội dung số, truyền thông số, quảng cáo số. Phát triển công nghiệp sáng tạo, hệ sinh thái nội dung số Việt Nam. Phát triển thương mại điện tử trên cơ sở phát triển nền tảng thương mại điện tử, thị trường thương mại điện tử lành mạnh và hệ thống hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ.
Đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo vệ sữ liệu cá nhân. Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và các giao dịch số. Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin ứng dụng công nghệ cao (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, máy học,…) phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin quốc gia.”

	- Tiếp thu một phần và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo


	
	Bộ Công thương
Đề nghị xem xét bỏ các nội dung về “robot thông minh”, “nhà máy thông minh”, “thương mại điện tử” trong phạm vi triển khai của lĩnh vực này để tránh trùng lắp với nội dung do Bộ Công thương triển khai, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương. Nội dung này cũng đã được cụ thể hóa trong Quyết định số 1992/QĐ-BCT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt Khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình  quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: nội dung quy định tại mục II.2 quy định cụ thể các nội dung mục II.1.b Quyết định số 130/QĐ-TTg, do đó không chồng lấn với lĩnh vực công nghiệp tại Chương trình thành phần do Bộ Công thương chủ trì quy định tại II.2 Quyết định số 130/QĐ-TTg

	
	Đài THVN
Đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét bổ sung các công nghệ liên quan đến lĩnh vực phát thanh truyền hình trong danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển (Theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ). Cụ thể bổ sung nội dung “Có giải pháp, hệ thống và chế tạo thiết bị công nghệ truyền hình thế hệ mới bao gồm thiết bị mã hóa/giải mã; đóng gói và truyền tín hiệu trên nền tảng Internet, qua mạng viễn thông thế hệ sau; truyền hình lai ghép (HbbTV); truyền hình tương tác”; “Xây dựng, triển khai các tiêu chuẩn truyền hình tiên tiến trên các hạ tầng vệ tinh, mặt đất và cáp”
	- Mục II.2 đã bổ sung quy định “hỗ trợ các dự án ứng dụng CNC thuộc Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm quy định “mũ” cho các lĩnh vực, vì vậy, không cần thiết bổ sung các công nghệ cụ thể tại Dự thảo.


	
	TP Hồ Chí Minh
Kiến nghị bổ sung, chỉnh sửa thành:
“… Đẩy mạnh công nghiệp công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo, robot thông minh, công nghệ chuỗi khối, công nghệ Internet vạn vật, công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn.”

	 Không tiếp thu và giải trình như sau: các công nghệ nêu trên đã được quy định tại Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 

	
	Khu CNC Hòa Lạc
Cân nhắc chuyển một số đối tượng đang thuộc sang các lĩnh vực khác như: “nhà máy thông minh” sang lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải; “ngân hàng thông minh” sang lĩnh vực ngân hàng và tài chính; “du lịch thông minh” sang một lĩnh vực phù hợp. Bổ sung thêm sản phẩm IoT.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau:  Dự thảo quy định việc “ứng dụng công nghệ thông tin” cho các đối tượng đã nêu, do đó cần quy định tại lĩnh vực “công nghệ thông tin và truyền thông”
Về sản phẩm IoT đã được nêu tại “… công nghệ chuỗi khối, công nghệ Internet vạn vật…”

	
	ĐHQG Tp HCM
Kiến nghị bổ dung thêm nội dung “đẩy mạnh nghiên cứu phân tích dữ liệu và Kinh doanh Thông minh (Data, Analytics and Business Intelligence), ERP, Big data, AI, Cloud computing, Robotics và các giải pháp IoT về smart city, smart university, smart  factory và smart home để cung cấp các giải pháp công nghệ trong môi trường 4.0 và 5.0 trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu cách mạng công nghiệp 4.0.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: các nội dung theo ý kiến góp ý đã được quy định khái quát trong nội dung Dự thảo

	
	ĐH Cần Thơ
… “Đẩy mạnh công nghiệp công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo, robot thông minh, công nghệ chuỗi khối, công nghệ internet vạn vật” => Hoặc không liệt kê, hoặc nên bổ sung: công nghệ dữ liệu lớn (big data), công nghệ thực tại ảo (virtual reality technology) và công nghệ điện toán đám mây.
	Không tiếp thu và giải trình như sau: các công nghệ nêu trên đã được quy định tại Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

	Trong ngân hàng và tài chính: Ứng dụng công nghệ cao cho việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng. Xây dựng và phát triển ngân hàng với mô hình định hướng dữ liệu (data-driven). Ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp với khoa học dữ liệu để thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống sang các mô hình mới nhạy bén, linh hoạt. Chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động thu và phân bổ nguồn lực tài chính các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Đẩy mạnh thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) đối với các mô hình ngân hàng mới phi truyền thống.
	NHNN
- Đối với nội dung về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), đề nghị sửa lại như sau: “Xây dựng và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Regulatory Fintech Sandbox)”. 
- Bổ sung nội dung “xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng”. 
	- Tiếp thu và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo
- Không tiếp thu và giài trình như sau: việc xây dựng cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực không là nội dung được giao tại Quyết định 130/QĐ-TTg do đó không phù hợp để quy định tại Dự thảo


	
	ĐHQG Tp HCM
Kiến nghị bổ dung thêm nội dung “tiếp tục nghiên cứu giải pháp, sử dụng công nghệ ứng dụng phù hợp, tận dụng và khai thác tối đa học máy, AI, và Bigdata để phát triển mạng lưới Fintech. Triển khai các đề án nghiên cứu liên kết quốc tế để tìm kiếm thể chế và chính sách phù hợp về hoạt động tài chính ngân hàng trong bối cảnh mới” nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về công nghệ ứng dụng
	- Không tiếp thu và giài trình như sau: các nội dung theo ý kiến góp ý đã được quy định tại các Mục II.1 và Mục II.3

	Trong an ninh, quốc phòng: Ứng dụng công nghệ cao trong các hoạt động nghiên cứu, tạo bước chuyển biến và hình thành các sản phẩm công nghệ cao có tính đột phá về khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, như: Các hệ thống tự động hóa chỉ huy, điều khiển, xử lý máy tính, truyền thông và trinh sát, giám sát, nhận dạng, tình báo tích hợp quản lý vùng trời, vùng biển quốc gia (C4I, C4IRS); các hệ thống mô phỏng phục vụ huấn luyện; các thiết bị không người lái và thiết bị phát hiện, giám sát, chế áp phương tiện không người lái; nghiên cứu, phát triển các hệ thống tích hợp trang bị cho người lính; các vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao; phát triển hệ thống bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin; công nghệ xử lý chất thải nguy hại, chất độc hóa học/dioxin và các chất hữu cơ khó phân hủy; các giải pháp kỹ thuật và công nghệ ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động quân sự; các bộ kít sinh học phát hiện nhanh, chính xác các mầm bệnh tối nguy hiểm; các chế phẩm sinh học xử lý chất thải hữu cơ trong môi trường nước biển; xây dựng cơ sở dữ liệu nhận dạng ADN cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt. Chế tạo trang thiết bị và xây dựng hệ thống phòng chống tội phạm công nghệ cao, hệ thống an ninh và phòng thủ quốc gia. Chế tạo trang thiết bị, hệ thống phòng chống khủng bố công nghệ cao.
	Bộ QP
+ Không đưa cụ thể tên các sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng trong khung Chương trình do đây là danh mục sản phẩm được quản lý theo chế độ “Mật”.
+ Các sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng đề nghị thực hiện trong khung  “Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao” thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, Bộ Quốc phòng đã đề xuất tại Công văn số 1152/BQP-KHQS ngày 22/4/2021 về việc góp ý sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực quân sự,, quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 65/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm tổng hợp, biên soạn và hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.
+ Chuyển 05 nhóm sản phẩm lưỡng dụng sang lĩnh vực y tế, môi trường trong khung Chương trình: Công nghệ xử lý chất thải, nước thải nguy hại, chất độc hóa học và các chất hữu cơ khó phân hủy; các giải pháp kỹ thuật, công nghệ ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động quân sự; các chế phẩm sinh học xử lý chất thải hữu cơ trong môi trường nước biển; các bộ kít sinh học phát hiện nhanh, chính xác các mầm bệnh tối nguy hiểm; xây dựng cơ sở dữ liệu nhận dạng AND cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt
	- Sau khi tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, Bộ KH&CN đã chinh sửa Dự thảo theo hướng không quy định cụ thể các công nghệ, sản phẩm mà dẫn chiếu tới các Danh mục công nghệ cao, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc lĩnh vực dân sự và an ninh quốc phòng 


	
	Bộ Công an
1. Bổ sung một số nội dung nghiên cứu, ứng dụng phục vụ trực tiếp việc bảo đảm quốc phòng, an ninh:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhận dạng AND, sinh học khuôn mặt và sinh trắc học mống mắt; nghiên cứu, thiết kế các hệ thống máy tính hiệu năng cao cho lực lượng Công an để phân tích dữ liệu lớn, xử lý các bài toán hình ảnh, sinh trắc học phục vụ công tác Công an; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong các hoạt động bảo vệ an ninh mạng, quản lý dữ liệu lớn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thiết kế, chế tạo, sản xuất các loại trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ và vật liệu chuyên dụng đặc chủng, robot tự hành, robot công tác chống bom mìn, chống đạn, chống đâm, chống va đập, chống cắt, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ chống tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.
- Đề nghị bổ sung cụm từ “Công an” sau từ “Quân đội” trong nội dung về an ninh, quốc phòng (trang 4).
- Dòng thứ 27, trang 4, đề nghị bổ sung thêm nội dung sau vào sau cụm từ “chế áp phương tiện không người lái” như sau: “dò tìm phân tử phi tuyến khu vực bảo vệ, phòng chống khủng bố t ác chiến kỹ thuật nghiệp vụ, tác chiến điện tử vô tuyến các phiên bản, các kỹ thuật mã hóa tiên tiến, kỹ thuật bảo an, mã và giải mã thông tin trong các thiết bị kỹ thuật số”.
- Dòng thứ 33, trang 4 đề nghị sửa từ “mầm bệnh” thành từ “tác nhân”.
- Dòng thứ 34, trang 4 đề nghị sửa từ “môi trường nước biển” thành “môi trường nước” và bổ sung thêm nội dung sau vào sau cụm từ trên: “nghiên cứu các giải pháp. Quy trình khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khủng bố bằng các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ và chất nổ - CBRNe, nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng một số loại cảm biến sinh học (biosensor), chip sinh học (biochip)”
Nghiên cứu, bổ sung một số lĩnh vực công nghệ cao vào trong Chương trình khung nhằm hỗ trợ cho việc bảo đảm quốc phòng, an ninh (Có phụ lục danh mục công nghệ cao kèm theo Công văn).
Phụ lục
1. Công nghệ lập trình phần cứng 9FPGA, SDR)
2. Công nghệ mã hóa, giải mã dữ liệu, tín hiệu vô tuyến
3. Công nghệ viễn thám
4. Công nghệ nhận dạng, xử lý ngôn ngữ
5. Công nghệ in 3D, 4D
6. Công nghệ chế tạo, sản xuất chất chữa cháy thân thiện môi trường
7. Công nghệ thiết kế, chế tạo bộ thiết bị điều khiển, bộ biến đổi điện tử công suất dùng cho nghiệp vụ
8. Công nghệ internet kết nối vạn vật
9. Công nghệ trí thuệ nhân tạo AI
10. Công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn mạng máy tính
11. Công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây
12. Công nghệ thực tế ảo, thực tại tăng cường và thực tại hỗn hợp
13. Công nghệ điều khiển
14. Công nghệ bigdata và trí tuệ nhân tạo để thu thập, xử lý, phân tích thông tin
15. Công nghệ mã hóa và truyền thông tin
16. Công nghệ giải pháp bảo mật thông tin
17. Công nghệ số hóa
18. Công nghệ chuỗi khối (blockchain)
19. Công nghệ thu phát hình không dây có mã hóa, kích thước nhỏ gọn, có khả năng truyền dẫn xa
20. Công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị soi chiếu, quan sát, ngắm bắn sử dụng công nghệ ảnh nhiệt
21. Công nghệ tán xạ ngược chế tạo các thiết bị X-quang cầm tay soi chiếu xe cơ giới
22. Công nghệ hồng ngoại, công nghệ khuyến đại ánh sáng mờ
23. Công nghệ ảnh vệ tinh có độ phân giải cao
24. Công nghệ cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, công nghệ in 3D bằng kim loại dùng để chế tạo mẫu nhanh
25. Công nghệ điều khiển chất gây mê mạnh và các hợp chất có hoạt tính cao
	- Sau khi tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, Bộ KH&CN đã chinh sửa Dự thảo theo hướng không quy định cụ thể các công nghệ, sản phẩm mà dẫn chiếu tới các Danh mục công nghệ cao, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc lĩnh vực dân sự và an ninh quốc phòng 

	
	Viện Hàn lâm
- Cụm từ “Trong an ninh, quốc phòng” nên đổi lại là “trong quốc phòng, an ninh” cho thống nhất, và cũng trong nội dung này “đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới”, cụm từ “Quân đội” nên đổi lại là “quốc phòng, an ninh” vì ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động nghiên cứu không chỉ có trong quân đội mà còn cả lĩnh vực an ninh; bổ sung trong cụm từ “các chế phẩm sinh học xử lý chất thải hữu cơ, rác thải nhựa trong môi trường nước biển”
	- Tiếp thu một phần các ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa tại Dự thảo. 
Đối với việc bổ sung “các chế phẩm sinh học xử lý chất thải hữu cơ, rác thải nhựa trong môi trường nước biển”, Bộ KH&CN không tiếp thu do không quy định cụ thể từng lĩnh vực mà thực hiện theo Danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh

	Trong tài nguyên và môi trường: Ứng dụng công nghệ cao trong quy hoạch, bảo vệ và khai thác tối ưu các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai, nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ bị cạn kiệt; Ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là xây dựng các hệ thống dự báo thời tiết kịp thời và chính xác, hệ thống cảnh báo ô nhiễm, phòng chống thiên tai, 5 các hệ thống thiết bị, chế phẩm vi sinh xử lý hiệu quả ô nhiễm và bảo vệ môi trường; tạo ra các sản phẩm mới thích nghi với biến đổi khí hậu; tái chế và tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ các chất phế thải; xây dựng giải pháp, công nghệ và vật liệu mới chống xói lở và bảo vệ bờ biển, hải đảo, bờ sông do biến đổi khí hậu.
	Bộ TNMT
[bookmark: _GoBack]Xem xét chỉnh sửa, bổ sung thành: "Ứng dụng công nghệ cao trong quy hoạch, bảo vệ, quản lý và sử dụng/khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai, nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác có nguy cơ bị cạn kiệt và suy thoái; Ứng dụng công nghệ cao như công nghệ viễn thám, công nghệ trí tuệ nhân tạo, tự động hóa… trong quản lý, giám sát các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt trong việc xây dựng mới, duy trì vận hành và hoàn thiện các mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường theo hướng tự động hóa, hoàn thiện xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia cùng với bộ cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên, môi trường và hệ thống thông tin giám sát tài nguyên quốc gia; Ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, đặc biệt là xây dựng các hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo và truyền tải thông tin thời tiết, thiên tai nguy hiểm liên quan đến lĩnh vực địa chất và khí tượng thủy văn, hệ thống cảnh báo ô nhiễm, phóng xạ, trường từ, hệ thống cảnh báo và phòng chống thiên tai, các hệ thống thiết bị, công nghệ sinh học, chế phẩm vi sinh xử lý hiệu quả ô nhiễm và bảo vệ môi trường; tạo ra các sản phẩm mới thích nghi với biến đổi khí hậu; quản lý và xử lý chất thải, đặc biệt là trong tái chế và tạo sản phẩm thân thiện với môi trường có giá trị gia tăng cao từ các chất phế thải; xây dựng giải pháp, công nghệ và vật liệu mới chống xói lở và bảo vệ bờ sông, bờ biển, hải đảo do tác động của thiên nhiên và của con người."
	- Tiếp thu một phần ý kiến góp ý và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo Quyết định, các nội dung còn lại theo ý kiến góp ý đã được quy định khái quát tại Dự thảo, các công nghệ cụ thể được thực hiện theo Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

	
	Bộ Công thương
Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa cụm từ “tài nguyên và môi trường” thành “quản lý tài nguyên và môi trường”; đồng thời bỏ một số nội dung thuộc về lĩnh vực công nghiệp môi trường như “hệ thống thiết bị, chế phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm” (được hiểu là hệ thống thiết bị,…), “tái chế và tạo sản phẩm có giá trị cao từ các chất phết thải” (tái chế chất thải)
	- Không tiếp thu và giài trình như sau: Tại Quyết định số 130/QĐ-TTg 
Chương trình thành phần phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công thương chủ trì quy định phạm vi ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp.
Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp chỉ là một phần trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng về bảo vệ môi trường. Do đó, nội dung lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong Chương trình thành phần do Bộ KH&CN chủ trì phù hợp với quy định tại Quyết định số 130/QĐ-TTg và không chống lấn với nội dung ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp môi trường tại Chương trình thành phần phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công thương chủ trì.

	
	Viện HL
- Nên điều chỉnh cụm từ “…., đặc biệt là tài nguyên đất, nước, rừng…”; cụm từ “Ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ môi trường” nên bổ sung “Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; “công nghệ và vật liệu mới chống xói lở, sạt lở và bảo vệ bờ biển, hải đảo, bờ sông….”.
- : “Ứng dụng công nghệ cao trong quy hoạch, bảo vệ và khai thác tối ưu các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai, nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ bị cạn kiệt”. Để đảm bảo tính bao quát nên bổ sung thành “Ứng dụng công nghệ cao trong quy hoạch, bảo vệ và khai thác tối ưu các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai, nước, các hệ sinh thái tự nhiên và các nguồn tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ bị suy thoái, cạn kiệt”; thuật ngữ “chế phẩm vi sinh xử lý hiệu quả ô nhiễm và bảo vệ môi trường” sửa thành “chế phẩm sinh học xử lý hiệu quả ô nhiễm và bảo vệ môi trường”.
	- Tiếp thu và chỉnh sửa tiêu đề thành “Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; bổ sung từ “sạt lở”



- Không tiếp thu và giải trình như sau: Các nội dung ý kiến góp ý đã được quy định khái quát tại Dự thảo

	
	ĐHQG Tp HCM
+  Kiến nghị bổ sung thêm nội dung "ứng dụng công nghệ cao trong xử lý chất thải" vì yêu cầu đầu tư các công nghệ cao, hiện đại trong xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải sinh hoạt hiện nay là rất lớn.
+   Kiến nghị điều chỉnh “……hệ thống cảnh báo ô nhiễm” thành “hệ thống quan trắc tự động và cảnh báo ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí”.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: Các nội dung ý kiến góp ý đã được quy định khái quát tại Dự thảo

	Trong cung ứng dịch vụ công nghệ cao: Tạo ra các dịch vụ có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Phát triển các dịch vụ mới như dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật và truyền dữ liệu vệ tinh; dịch vụ xử lý ảnh vệ tinh; dịch vụ ảo hóa và điện toán đám mây; dịch vụ cho Chính phủ điện tử và đô thị thông minh. Nâng cao hiệu quả của dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin; dịch vụ khai thác và xử lý dữ liệu lớn; dịch vụ giao dịch điện tử; dịch vụ xác định trình tự và giám định gen; dịch vụ thử nhanh phát hiện vi sinh vật nguy hại và độc tố. Nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thông đa phương tiện, vận chuyển hành khách và hàng hóa, logistics, kiểm định và giám định tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, giải pháp và công cụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp
	Bộ Công thương
Đề nghị xem xét bỏ các nội dung về “dịch vụ giao dịch điện tử”, “logistic” trong phạm vi triển khai của lĩnh vực này để tránh trùng lắp với nội dung do Bộ Công thương triển khai, phù hợp với chức năng, hiệm vụ, lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương. Nội dung này cũng đã được cụ thể hóa tại gạch đầu dòng thứ nhất, điểm c, khoản 2 Mục II Quyết định số 130/QĐ-TTg về xây dựng và phát triển công nghiệp công nghệ cao có quy định: “Xây dựng, phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường logistics, kinh tế số và phát triển thương mại điện tử…”. Đồng thời, nội dung này cũng đã được cụ thể hóa trong Quyết định số 1992/QĐ-BCT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt Khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình  quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
	- Không tiếp thu và giài trình như sau: nội dung về “dịch vụ giao dịch điện tử”, “logistic” trong Chương trình thành phần phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công thương chủ trì là đối với “xây dựng, phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp”, do đó nội dung về ứng dụng công nghệ cao trong cung ứng dịch vụ công nghệ cao về dịch vụ giao dịch điện tử, logistics là phù hợp với nhiệm vụ được giao tại Mục II.1.b Ứng dụng CNC trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ CNC tại Quyết định 130/QĐ-TTg và không chồng lấn với Chương trình thành phần do Bộ Công thương chủ trì.

	
	Vụ Pháp chế
Đề nghị bổ sung, làm rõ hơn nội dung phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao để phù hợp với tên của Chương trình.
	- Tiếp thu ý kiến góp ý và đã bổ sung các nội dung về dịch vụ CNC tại các lĩnh vực

	3. Một số nội dung khác căn cứ theo nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 quy định tại mục III Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
 

	Bộ Quốc phòng
Nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung về “Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật”, “Góp phần xây dựng và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ nghệ cao” đã được xác định trong Dự thảo khung Chương trình và tại Quyết định 130/QĐ-TTg

	- Không tiếp thu và giải trình như sau: việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật không nằm trong nội dung Chương trình thành phần do Bộ KH&CN chủ trì; 
Về nội dung “Góp phần xây dựng và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ nghệ cao”, các nội dung cụ thể tại Chương trình hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kết quả nghiên cứu, triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nghiệm ở quy mô công nghiệp nhằm từng bước hoàn thiện công nghệ… Đây chính là các giải pháp hỗ trợ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển quy định tại Quyết định130/QĐ-TTg.

	
	Viện Hàn Lâm
Cần bổ sung thêm ý về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là một điểm quan trọng được quy định tại mục III.2, điều 1 trong Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/1/2021. Cụ thể: Tạo điều kiện, hỗ trợ thúc đẩy đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho các công nghệ được đầu tư nghiên cứu, phát triển trong khuôn khổ chương trình.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: tiêu chí được bảo hộ sở hữu trí tuệ là một trong các chỉ chi tiêu đánh giá kết quả các nhiệm vụ tham gia chương trình, tuy nhiên không phù hợp để là một nội dung hỗ trợ độc lập trong Chương trình. 

	
	Vụ HTQT
Về nội dung: đề nghị cân nhắc xây dựng nội dung riêng cho hợp tác quốc tế về công nghệ cao, trong đó nhấn mạnh một số nội dung hỗ trợ quan trọng như: 
+ hỗ trợ tham gia tổ chức và thực hiện các chương trình/dự án hợp tác về công nghệ cao trong khuôn khổ song phương và đa phương (Việt Nam có thể cam kết và tham gia một số chương trình quốc tế/khu vực có nội dung tương tự để tối đa kết quả thực hiện trong nước); 
+ hỗ trợ thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ, khai thác sáng chế, quyền sở hữu trí tuệ giữa tổ chức trong nước và nước ngoài; 
+ hỗ trợ mời các chuyên gia công nghệ cao nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đến Việt Nam để tham gia tư vấn, cùng nghiên cứu, trao đổi kiến thức trong khuôn khổ các nhiệm vụ thuộc Chương trình
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: nội dung về hợp tác quốc tế đã được quy định chung tại nội dung III.3 của Dự thảo, việc quy định thành các nội dung cụ thể như ý kiến góp ý là không phù hợp với kết cấu Dự thảo.

	
	Vụ ĐTG
Cần nghiên cứu cụ thể hóa các  nội dung quy định tại mục III.4 Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-TTg. Trong đó, cân nhắc đề nghị bổ sung nội dung hợp tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ với các doanh nghiệp công nghệ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau:Nội dung triển khai quy định tại mục III.4 Quyết định 130/QĐ-TTg đã được quy định chung  tại mục II.3 Dự thảo, việc quy định cụ thể hợp tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ với các doanh nghiệp công nghệ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam là chưa phù hợp với kết cấu Dự thảo.

	III. DỰ KIẾN SẢN PHẨM
1. Có ít nhất 15 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực được các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp phát triển, làm chủ, có khả năng ứng dụng một cách hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, môi trường, sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ công nghệ cao.
2. Triển khai thành công được ít nhất 30 dự án trong lĩnh vực y tế, môi trường, giáo dục và đào tạo, xây dựng và giao thông vận tải, thông tin và truyền thông, ngân hàng và tài chính, an ninh, quốc phòng và cung ứng dịch vụ cao.
3. Góp phần hình thành, xây dựng và phát triển được khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao trên phạm vi cả nước.
	Bộ GTVT
Đề nghị xem xét bổ sung thuyết minh cơ sở khoa học khi sử dụng số liệu “Triển khai thành công được ít nhất 30 dự án”, “Góp phần hình thành, xây dựng và phát triển được khoảng 500 doanh nghiệp”.
	-  Các số liệu về dự kiến kết quả được đề xuất căn cứ kết quả và các báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 – 2020. 

	
	Bộ TNMT
- Sản phẩm 1: có ít nhất 20 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển (bám sát mục tiêu của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 của Thủ tướng chính phủ);  Sản phẩm 2 sửa thành: “Triển khai thành công được ít nhất 30 dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, xây dựng và giao thông vận tải, thông tin và truyền thông, ngân hàng và tài chính, tài nguyên và môi trường, an ninh, quốc phòng và cung ứng dịch vụ cao”, để phù hợp với Phần nội dung. 
- Đề nghị bổ sung 01 nội dung sản phẩm sau: Giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến, chế tạo (để thống nhất với mục tiêu của Chương trình). 
	- Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, đã chỉnh sửa, bổ sung nội dung tại mục III.1 và III.2 tại Dự thảo





- Không tiếp thu và giải trình như sau: Các nội dung trực tiếp để thực hiện mục tiêu về giá trị sản phẩm công nghệ cao chủ yếu thuộc phạm vi Chương trình thành phần phát triển công nghiệp CNC do Bộ Công thương chủ trì. Các nội dung Chương trình thành phần do Bộ KH&CN chủ trì gián tiếp góp phần thức đẩy ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao thông qua hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng CNC, phát triển các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao… Do đó, Dự thảo không quy định sản phẩm cụ thể của mục tiêu nêu trên. 

	
	Viện Hàn lâm
- Cần bổ sung thêm một số công nghệ cao trong tài nguyên và môi trường như: xử lý rác thải, bảo vệ môi trường biển, môi trường rừng ngập mặn ven biển (trang 5, mục III.2). 
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: mục III.2 đã nêu kết quả trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói chung, do đó không quy định cụ thể các công nghệ cao. 

	
	NHNN
Dự kiến sản phẩm, nội dung 1, nên có định hướng rõ các công nghệ cao cụ thể mà Khung chương trình hướng tới. Bên cạnh đó, để các bộ ngành có thêm thông tin trong việc góp ý, hoàn thiện dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ nên xây dựng phụ lục giải trình về các nội dung, căn cứ xây dựng các chỉ tiêu đánh giá nêu tại mục IV
- Tại Phần III - Dự kiến sản phẩm, nội dung 1, nên có định hướng rõ các công nghệ cao cụ thể mà Khung chương trình hướng tới. Bên cạnh đó, để các bộ ngành có thêm thông tin trong việc góp ý, hoàn thiện dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ nên xây dựng phụ lục giải trình về các nội dung, căn cứ xây dựng các chỉ tiêu đánh giá nêu tại mục IV
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: các số liệu về dự kiến kết quả được đề xuất căn cứ kết quả và các báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 – 2020.

	
	Tp HCM
Khoản 2 Mục III, kiến nghị bổ sung, chỉnh sửa thành: 
“Triển khai thành công được ít nhất 30 dự án trong lĩnh vực y tế, môi trường, giáo dục và đào tạo, xây dựng và giao thông vận tải, thông tin và truyền thông, ngân hàng và tài chính, an ninh, quốc phòng và cung ứng dịch vụ cao, trong đó, tối thiểu 02 dự án/lĩnh vực”
Lý do, để tránh tình trạng tập trung nhiều dự án vào 01 lĩnh vực sẽ gây khó khăn cho việc đánh giá hiệu quả của Chương trình.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: việc triển khai thành công các dự án trong các lĩnh vực phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan đến điều kiện và nhu cầu của thực tiễn, do đó không thể quy định cứng tối thiểu 02 dự án/lĩnh vực.

	
	Vụ HTQT
cần có sự đồng bộ với “Mục tiêu cụ thể”
	- Các nội dung sản phẩm cụ thể đã rà soát để đảm bảo đồng bộ với các mục tiêu của Chương trình

	
	Vụ Pháp chế
Đề nghị xem xét, chỉnh sửa “Dự kiến sản phẩm” thành “Dự kiến kết quả”. 
	-  Không tiếp thu và giải trình như sau: các nội dung tại mục III là các sản phẩm hình thành từ Chương trình. Ngoài ra, hiện nay các Khung Chương trình thành phần đã được Bộ KH&CN phê duyệt cũng sử dụng cụm từ “Dự kiến sản phẩm” đối với nội dung tương tự.

	
	Khu CNC HL
Nên định lượng số doanh nghiệp SX sản phẩm CNC, cung ứng dịch vụ CNC được xây dựng và phát triển trong Chương trình thành phần.
	-  Không tiếp thu và giải trình như sau: kết quả thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp SX sản phẩm CNC, cung ứng dịch vụ CNC được đóng góp bởi cả 03 Chương trình thành phần do Bộ KH&CN, Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT chủ trì, do đó không quy định cụ thể số lượng.

	
	Cục UD
đề nghị nêu cụ thể số lượng doanh nghiệp được hình thành thông qua hỗ trợ của Chương trình như góp ý ở trên.
	

	IV. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ
1. Tối thiểu 70% nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia Chương trình xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp, do doanh nghiệp chủ trì thực hiện và được ứng dụng, thử nghiệm tại doanh nghiệp. 
2. Tối thiểu 70% kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia Chương trình được thương mại hóa, chuyển giao cho doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm đưa ra thị trường.
3. Tối thiểu 30% nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia Chương trình có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ được chấp nhận đơn hoặc cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 
4. Tối thiểu 50% công nghệ được phát triển và làm chủ thông qua hỗ trợ của Chương trình đạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương đương với công nghệ tiên tiến cùng loại của các nước trong khu vực. 
5. Tối thiểu 70% số nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia Chương trình có vốn đối ứng ngoài ngân sách. 
6. Tối thiểu 50% nhiệm vụ khoa học và công nghệ góp phần hình thành và phát triển được các nhóm nghiên cứu mạnh.
	Bộ GTVT
Đề nghị xem xét bổ sung thuyết minh cơ sở khoa học khi sử dụng số liệu đánh giá là 70%, 30% và 50% cho kết quả của Chương trình
	- Các chỉ tiêu số liệu đánh giá được xây dựng căn cứ kết quả và báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2020

	
	Bộ QP
- Nghiên cứu, bổ sung các chỉ tiêu: Khả năng thay thế hàng nhập khẩu; tỷ lệ gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao
- Nghiên cứu tăng tỷ lệ tối thiểu nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia Chương trình có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ được chấp nhận đơn hoặc cấp bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: các chỉ tiêu theo ý kiến góp ý được đóng góp từ cả ba Chương trình thành phần, do đó, cần được đánh giá trong Chương trình tổng thể.

	
	Bộ Tài chính
Dự thảo quy định: “(i) Tối thiểu 70% nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp, do doanh nghiệp chủ trì thực hiện và được ứng dụng, thử nghiệm tại doanh nghiệp; (ii) Tối thiểu 70% kết quả của các nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình được thương mại hóa,...; (iii) Tối thiểu 30% nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình có đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ...;(iv) Tối thiểu 50% công nghệ được phát triển và làm chủ thông qua hỗ trợ của Chương trình đạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật...; (v) Tối thiểu 70% số nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình có vốn đối ứng ngoài ngân sách; (vi) Tối thiểu 50% nhiệm vụ KH&CN góp phần hình thành và phát triển được các nhóm nghiên cứu mạnh”
Theo đó, đề nghị Bộ KH&CN bổ sung quy định các tiêu chí đánh giá theo từng năm hoặc cả giai đoạn để đảm bảo công khai minh bạch và có tính khả thi trong quá trình thực hiện
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: kết quả đánh giá các dự án và nhiệm vụ KH&CN được thực hiện cuối kỳ trong giai đoạn thực hiện, không theo từng năm,  vì vậy, quy định việc đánh giá theo năm hoặc theo giai đoạn là chưa phù hợp

	
	Bộ TTTT
- Xem xét bổ sung tiêu chí đánh giá “ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu theo quy định, các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc các thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ để phù hợp với nội dung đã nêu trong chương trình thành phần tại Quyết định số 130/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình quốc gia phát triền công nghệ cao đến năm 2030.
Đề nghị xem xét bổ sung các tiêu chí liên quan đến giải pháp/nền tảng kết nối (đặc biệt là các nền tảng số) và các tiêu chí định lượng. Đối với một số mục tiêu như “làm chủ”, “đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”, “sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt, có sức cạnh tranh”.
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: Các chỉ tiêu theo ý kiến góp ý không được lượng hóa nên không phù hợp để quy định tại Dự thảo 

	
	Bộ Công thương
Xem xét nâng cao một số chỉ tiêu đánh giá của Chương trình để đảm bảo tính thống nhất với các Chương trình thành phần khác của các Bộ, ngành đã xây dựng và phù hợp với phạm vi, quy mô của Chương trình (như chỉ tiêu về đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ được chấp nhận đơn hoặc cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chỉ tiêu về công nghệ được phát triển và làm chủ thông qua hỗ trợ của Chương trình đạt cac chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tương đương với công nghệ tiên tiến cùng loại của các nước trong khu vực…)
	- Tiếp thu và đã chỉnh sửa, bổ sung tại Dự thảo

	
	Viện Hàn lâm
Ở Mục 6 phần IV, cần cụ thể hóa chỉ tiêu đánh giá nhóm nghiên cứu mạnh để thuận lợi cho việc nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình
	- Quy định về chỉ tiêu nhóm nghiên cứu mạnh đã được quy định tại Quyết định 348/QĐ-TTg ngày 22/02/2013 về Phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

	
	Hà Nội 
+ Chỉ tiêu số 4: là hơi thấp, vì các công nghệ cao khi thực hiện phải có tiêu chí đánh giá chủ yếu là tiêu chí kỹ thuật, cần tương đương với công nghệ tiên tiến cùng loại thì mới khả thi. Do đó, chỉ tiêu này đề nghị xem xét tăng lên 70%.
+ Chỉ tiêu 5: là hơi cao, vì tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện được mục tiêu về kỹ thuật, kinh tế là chủ yếu, chứ không phải  là tiêu chí đối ứng hay không. Do đó đề nghị chỉ tiêu này hạ xuống 60%.
+ Chỉ tiêu 6: cần làm rõ hơn và có tính định lượng về cụm từ “nhóm nghiên cứu mạnh”
	- Bộ KH&CN không tiếp thu ý kiến về thay đổi các chỉ số đánh giá và giải trình như sau: việc quy định các chỉ tiêu cụ thể đã được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 – 2020
- Quy định về chỉ tiêu nhóm nghiên cứu mạnh đã được quy định tại Quyết định 348/QĐ-TTg ngày 22/02/2013 về Phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

	
	TP HCM
Khoản 5 Mục IV: “Tối thiểu 70% số nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia Chương trình có vốn đối ứng ngoài ngân sách.”
Kiến nghị bổ sung cụ thể mức vốn đối ứng ngoài ngân sách, đề xuất tối thiểu 30% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ; ưu tiên các dự án có mức vốn đối ứng trên 70% và hướng tới việc giao quyền sở hữu không hoàn trả kinh phí theo Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

	- Không tiếp thu và giải trình như sau: việc quy định các chỉ tiêu cụ thể đã được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 – 2020
Việc nội dung khác về giao quyền sở hữu không hoàn trả kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật

	
	Vụ KHTC
Cần thuyết minh rõ cơ sở đặt ra các chỉ tiêu của Dự thảo khung Chương trình thành phần 1 (thể hiện chung trong Thuyết minh nêu tại mục 1 trên đây). Đề nghị xem xét nâng chỉ tiêu số 3 “có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ” lên tối thiểu 50% nhiệm vụ tham gia Chương trình. Mục tiêu 4 cần nêu rõ là khu vực nào ASEAN hay Châu Á?... Bổ sung thêm các chỉ tiêu đánh giá các nội dung về đào tạo, hợp tác quốc tế nêu tại Điểm 3 Mục II
	- Không tiếp thu và giải trình như sau: việc quy định các chỉ tiêu cụ thể đã được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 – 2020. Việc nâng chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ, bổ sung cá tiêu chí về đào tạo, hợp tác quốc tế là chưa phù hợp với các nhiệm vụ tham gia do Chương trình ngoài nghiên cứu, phát triển công nghệ còn tập trung hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu thích nghi, làm chủ, ứng dụng… 

	
	Cục UD
Đề nghị bổ sung tiêu chí đánh giá đối với từng loại nội dung của Chương trinh nêu tại Mục II Dự thảo: 1) Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao; 2) Ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ công nghệ cao; 3) Một số nội dung khác căn cứ theo nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 quy định tại Mục III Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cân nhắc việc đưa các tiêu chí đánh giá hiện nay vào mục tiêu và sản phẩm dự kiến của Chương trình.
	- Các chỉ tiêu đánh giá đã được nghiên cứu phù hợp với các mục tiêu cụ thể của Chương trình và có tính khả thi thực hiện

	
	Khu CNC HL
- Tại Mục 2, điều chỉnh, bổ sung từ “ứng dụng” trong “chuyển giao, thương mại hóa, ứng dụng trong doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm đưa ra thị trường”.


- Cân nhắn bổ sung tiêu chí để đánh giá đối với sản phẩm tương ứng là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNC có trong Phần III. Sản phẩm dự kiến.


- Tại Mục 6 có đề cập tới tiêu chí hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, tuy nhiên các nội dung trước đó của khung Chương trình thành phần lại chưa đề cập đến.
	- Bộ KH&CN không tiếp thu và giải trình như sau: Theo quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ: “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” đã bao gồm hoạt động ứng dụng, do đó không cần thiết phải quy định bổ sung cụm từ “ứng dụng”
- Bộ KH&CN không tiếp thu và giải trình như sau: chỉ tiêu đánh giá về DN sản xuất sản phẩm CNC được đóng góp từ cả ba Chương trình thành phần, do đó, cần được đánh giá trong Chương trình tổng thể.
- Việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh là một trong các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu. 

	
	ĐHQG HCM
- Chỉ tiêu 1: Tối thiểu 70% các nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình xuất phát từ nhu cầu doanh nghiêp, do doanh nghiệp chủ trì thực hiện, được ứng dụng, thử nghiệm tại doanh nghiệp: 
Kiến nghị cần xác định rõ là phải đáp ứng đồng thời tất cả các yêu cầu này (và) hay chỉ cần đáp ứng 01 trong các yêu cầu này (hoặc) là được. 
Nếu phải đáp ứng đồng thời tất cả các yêu cầu này (và): kiến nghị cần xem xét nội dung "do doanh nghiệp chủ trì", vì có thể gây khó khăn, hạn chế trong việc đăng ký, triển khai các nhiệm vụ KHCN do các doanh nghiệp thường không có nhiều kinh nghiệm và thời gian để triển khai các thủ tục hành chính khi tham gia thực hiện các nhiệm vụ KHCN mà cần có phải sự phối hợp với các đơn vị nghiên cứu.
-  Các chỉ tiêu “có vẻ” đang thiên về ứng dụng, chuyển giao, các chỉ tiêu liên quan đến yếu tố "công nghệ cao" chưa thể hiện rõ nét. Chỉ có hai chỉ tiêu có liên quan và đặt ra tỷ lệ tương đối thấp gồm chỉ tiêu số 3 (chỉ 30%) và chỉ tiêu số 4 (chỉ 50%). Trong đó chỉ tiêu số 4 còn định tính, khó đánh giá.
	- 










- Các tiêu chí liên quan đến yếu tố CNC đã được thể hiện tại yêu cầu về công nghệ và sản phẩm thuộc Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư và Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

	
	ĐH Đà Nẵng
Cần xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu 70% nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ứng dụng vào trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội
	- Mục IV.2 đã quy định “tối thiểu 70% kết quả các nhiệm vụ KH&CN tham gia chương trình được thương mại hóa, chuyển giao cho doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm đưa ra thị trường”

	
	ĐH Cần Thơ
Ứng dụng và thử nghiệm tại doanh nghiệp là hợp lý, nhưng để “doanh nghiệp chủ trì thực hiện” có thể không khả thi hoặc bị hạn chế đối tượng tham gia. Lý do: nhiều doanh nghiệp muốn tham gia, nhưng bộ phận R&D chưa đủ mạnh sẽ không thể chủ trì. Nên mở ra kênh để cho các Viện/trường chủ trì và phối hợp với doanh nghiệp thì tính khả thi sẽ cao hơn.
	Dự thảo không quy định giới hạn các Viện/Trường tham gia Chương trình.
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